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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về gói thầu
- Chủ đầu tư: Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng/Bộ Tổng Tham mưu;
- Tên gói thầu: MS02-2026
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2026;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 360 ngày (trong đó thời gian giao hàng là 340 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết);
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
- Địa điểm cung cấp hàng hóa: Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng/Bộ Tổng Tham mưu. (Số 11 Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội) và các địa điểm khác theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:
- Hàng hóa phải được sản xuất mới, chưa qua sử dụng; sản xuất không trước năm 2025; có thông tin rõ ràng về ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ, năm sản xuất; có tính năng, thông số kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật chi tiết;
- Hàng hóa phải có đầy đủ hồ sơ tài liệu bao gồm:
+ Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O); Chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) hoặc chứng nhận phù hợp (CoC); Chứng nhận kiểm định/hiệu chuẩn (CC) kèm theo kết quả hiệu chuẩn hoặc test report được cấp bởi một cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
+ Bộ tờ khai hải quan, hóa đơn vận chuyển bản sao, hóa đơn thương mại (Invoice) bản sao, Phiếu đóng gói (Parking list) bản sao (đối với hàng hóa nhập về Việt Nam trong thời gian 12 tháng đến thời điểm giao hàng).
- Hàng hóa phải bao gồm cả tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng nước ngoài và bản dịch tiếng Việt). Bản dịch tiếng việt phải được hiệu đính sát với thuật ngữ chuyên ngành và phù hợp với thiết bị do nhà thầu cung cấp.
- Cam kết hỗ trợ kỹ thuật về lắp đặt, hướng dẫn vận hành của Công ty hoặc Nhà sản xuất.
- Đáp ứng được điều kiện về thời gian bảo hành tối thiểu là 24 tháng, bảo trì tối thiểu 24 tháng
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:
	[bookmark: _Hlk206770963]Hạng mục số
	Tên hàng hóa
	Tính năng kỹ thuật, cấu hình tối thiểu

	1
	Thiết bị phân tích công suất
	- Số kênh đo, không nhỏ hơn: 4 Kênh;
- Kênh đo chính xác cao:
+ Số lượng, không nhỏ hơn: 1 Kênh;
+ Băng thông đo, không nhỏ hơn: 10 MHz;
+ Sai số đo công suất (dải tần từ 45 Hz đến 65 Hz, dòng nhỏ hơn 5 A) : ± (0,015 % × giá trị đo + 0,01 % × giá trị đỉnh lớn nhất);
+ Dải đo điện áp, không nhỏ hơn: 1 000 V;
+ Dải đo dòng điện, không nhỏ hơn: 32 A.
- Kênh đo cơ bản:
+ Số lượng, không nhỏ hơn: 3 Kênh;
+ Băng thông đo, không nhỏ hơn: 500 kHz;
+ Sai số đo công suất (dải tần từ 45 Hz đến 65 Hz, dòng nhỏ hơn 5 A): ± (0,05 % × giá trị đo + 0,02 % × giá trị đỉnh lớn nhất);
+ Dải đo điện áp, không nhỏ hơn: 1 000 V;
+ Dải đo dòng điện, không nhỏ hơn: 32 A.
- Màn hình hiển thị, không nhỏ hơn: 7 inch;
- Điều kiện làm việc:
+ Điện áp xoay chiều đầu vào: Từ 100 V đến 230 V (từ 47 Hz đến 63 Hz);
+ Nhiệt độ: Từ 5 °C đến 31 °C;
+ Độ ẩm lớn nhất: 80 %RH (không ngưng tụ).
* Cấu hình, đồng bộ tối thiểu:
- Thân máy chính: 01 chiếc;
- Bộ cáp kết nối: 04 bộ;
- Bộ cảm biến dòng: 04 bộ.

	2
	Bộ hiệu chuẩn các loại cảm biến đo từ trường
	2.1. Bộ hiệu chuẩn các loại cảm biến đo từ trường dạng buồng hở:
- Số trục: 1;
- Đường kính khẩu độ: 300 mm;
- Kích thước tổng thể: (338 × 481 × 415) mm;
- Khoảng cách cuộn phát: 49 mm;
- Độ đồng đều từ trường: ± 200 × 10-6 (trong cầu 30 mm);
- Từ trường (X, Y, Z = 0): 54 mT (tại công suất tối đa);
- Cuộn phát:
+ Điện trở cuộn phát (20 °C): 0,32 Ω;
+ Điện trở cuộn phát lớn nhất (60 °C): 0,37 Ω;
+ Công suất lớn nhất (khi làm mát bằng nước): 1,81 kW (70 A, 25 V).
2.2. Bộ hiệu chuẩn các loại cảm biến đo từ trường dạng buồng kín:
- Số trục: 1;
- Đường kính khẩu độ: 260 mm;
- Khoảng cách cuộn phát: 20 mm;
- Kích thước bên ngoài: (330 × 425 × 425) mm;
- Độ đồng đều từ trường: ± 100 × 10-6 (30 mm DSV);
- Trường trung tâm liên tục: 150 mT;
- Cuộn phát: 
+ Điện trở cuộn phát (20 °C): 454 mΩ;
+ Điện trở cuộn phát lớn nhất (60 °C): 498 mΩ;
+ Công suất lớn nhất (khi làm mát bằng nước): 3,2 kW (80 A; 40 V).
2.3. Chuẩn từ trường:
[bookmark: _Hlk233126156][bookmark: _Hlk233125893]- Phát từ trường chuẩn tới 1 Tesla phục vụ hiệu chuẩn cảm biến từ trường: Có;
- Cường độ từ trường: (Từ 0,49 đến 1,62) T;
- Đường kính cực: 76 mm;
- Khoảng cách giữa 2 cực: (Từ 0 đến 86) mm;
- Khoảng cách cuộn phát: 86 mm;
- Kích thước: (604 × 270 × 359) mm;
- Cuộn phát:
+ Điện trở cuộn phát (20 °C): 0,45 Ω;
+ Điện trở cuộn phát lớn nhất: 0,55 Ω;
+ Công suất lớn nhất (khi làm mát bằng nước): 1,25 kW (50 A; 25 V).
2.4. Điều kiện làm việc:
- Điện áp xoay chiều đầu vào: Từ 324 V đến 457 V (3 pha, từ 47 Hz đến 63 Hz);
- Nhiệt độ: Từ 10 °C đến 40 °C;
- Độ ẩm: Từ 30 %RH đến 70 %RH (không ngưng tụ).
* Cấu hình đồng bộ tối thiểu:
- Bộ hiệu chuẩn các loại cảm biến đo từ trường dạng buồng hở: 01 bộ;
- Bộ hiệu chuẩn các loại cảm biến đo từ trường dạng buồng kín: 01 bộ;
- Chuẩn từ trường: 01 bộ
- Dây nguồn: 03 chiếc.

	3
	Nguồn công suất một chiều
	- Điện áp DC: Từ 0 V đến 160 V;
+ Độ chính xác điện áp lập trình: ± (0,02 % × giá trị thiết lập + 16 mV).
[bookmark: _Hlk233125317]- Dòng điện DC: (Từ 0 đến ± 125) A;
+ Độ chính xác dòng điện lập trình: ± (0,03 % × giá trị thiết lập + 13 mA).
- Công suất DC: (Từ 0 đến 10) kW;
- Dải lập trình điện trở: (Từ 0 đến 2,5) Ω;
+ Độ chính xác: ± (0,05 % × giá trị thiết lập + 50 µΩ).
- Gợn sóng và nhiễu đầu ra chế độ CV: 20 mVrms;
- Điều kiện làm việc:
+ Điện áp xoay chiều đầu vào: 400 V ± 15 % hoặc 480 V ± 10 % (3 pha, 50 Hz/60 Hz);
+ Nhiệt độ: Từ 0 °C đến 40 °C;
+ Độ ẩm: Từ 45 %RH đến 75 %RH (không ngưng tụ).
* Cấu hình, đồng bộ tối thiểu:
- Thiết bị chính: 01 thiết bị;
- Dây nguồn: 01 chiếc.
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	Thiết bị hiệu chuẩn đa năng
	- Điện áp DC: (Từ 0 đến ± 1 020) V;
+ Sai số/1 năm tại dải (từ 0 đến 3,29999) V: ± (0,01 % × giá trị đầu ra + 15 μV).
- Dòng điện DC: (Từ 0 đến ± 20,5) A;
+ Sai số/1 năm tại dải (từ 0 đến 32,999) mA: ± (0,05 % × giá trị đầu ra + 1,25 μA).
- Điện trở: (Từ 0 đến 190) MΩ;
+ Sai số/1 năm (tại các thang 1 kΩ; 1,9 kΩ; 10 kΩ): ± 0,025 % × giá trị đầu ra.
- Điện áp AC (tín hiệu sin dải tần từ 45 Hz đến 1 kHz): (Từ 1 × 10-3 đến 1 020) V;
+ Sai số/1 năm tại dải (từ 0,33 đến 3,2999) V và dải tần (từ 45 đến 65) Hz: ± (0,1 % × giá trị đầu ra + 180 μV).
- Dòng điện AC (tín hiệu sin dải tần từ 45 Hz đến 1 kHz): (Từ 29 × 10-6  đến 20,5) A;
+ Sai số/1 năm tại dải (từ 3,3 đến 32,999) mA và dải tần (từ 45 đến 65) Hz: ± (0,1 % × giá trị đầu ra + 12 μA).
- Điều kiện làm việc:
+ Điện áp xoay chiều đầu vào: 220 V (50 Hz);
+ Nhiệt độ: Từ 15 °C đến 35 °C;
+ Độ ẩm, nhỏ hơn: 70 %RH.
* Cấu hình, đồng bộ tối thiểu:
- Thiết bị chính: 01 thiết bị;
- Dây nguồn: 01 chiếc
- Hộp đựng: 01 chiếc
- Bộ dây đo: 01 bộ;
- Cuộn tăng dòng điện: 01 chiếc.

	5
	[bookmark: _Hlk232410233]Thiết bị đo điện vạn năng
	- Đo điện áp DC:
+ Dải đo: (Từ 0 đến 10 × 103) V;
+ Độ chính xác/1 năm tại dải đo (từ 0 đến 1) V (nhiệt độ làm việc từ 18 °C đến 28 °C): ± (18 × 10-6 × giá trị đọc + 6 µV).
- Đo điện áp AC:
+ Dải đo: (Từ 0 đến 3 × 103) V;
+ Độ chính xác/1 năm tại dải đo (từ 0 đến 30) mV (nhiệt độ làm việc từ 18 °C đến 28 °C): ± (0,06 % × giá trị đọc + 4 µV).
- Đo dòng điện DC:
+ Dải đo: (Từ 0 đến 30) A;
+ Độ chính xác/1 năm tại dải đo (từ 0 đến 100) µA (nhiệt độ làm việc từ 18 °C đến 28 °C): ± (100 × 10-6 × giá trị đọc + 1 nA).
- Đo dòng điện AC:
+ Dải đo: (Từ 0 đến 30) A;
+ Độ chính xác/1 năm tại dải đo (từ 0 đến 30) µA (nhiệt độ làm việc từ 18 °C đến 28 °C): ± (0,2 % × giá trị đọc + 10 nA).
- Đo điện trở:
+ Dải đo: (Từ 0 đến 1 × 109) Ω;
+ Độ chính xác/1 năm tại dải đo (từ 0 đến 30) mΩ (nhiệt độ làm việc từ 18 °C đến 28 °C): ± (100 × 10-6 × giá trị đọc + 2,5 µΩ).
- Điều kiện làm việc:
+ Điện áp xoay chiều đầu vào: 220 V (50 Hz);
[bookmark: _Hlk232410248]+ Nhiệt độ: Từ 0 °C đến 40 °C;
+ Độ ẩm, nhỏ hơn: 70 % RH.
* Cấu hình, đồng bộ tối thiểu:
- Thiết bị chính: 01 thiết bị;
- Dây nguồn: 01 chiếc;
- Bộ cáp đo: 01 bộ.

	6
	Tải điện tử AC


	- Công suất lớn nhất: 15 kVA;
+ Độ chính xác (chế độ chỉnh lưu CS - mỗi pha): ± (0,3 % + 0,3 % × toàn dải);
+ Độ phân giải (chế độ chỉnh lưu CS - mỗi pha): 1 VA;
- Điện áp lớn nhất: 350 Vrms;
- Dòng điện lớn nhất: 105 Arms;
+ Độ chính xác (chế độ chỉnh lưu CC - mỗi pha): ± (0,3 % + 0,5 % × toàn dải);
+ Độ phân giải (chế độ chỉnh lưu CC - mỗi pha): 0,01 Arms.
- Điều kiện làm việc:
+ Điện áp xoay chiều đầu vào: (Từ 380 đến 480) V ± 10 % (3 pha, từ 47 Hz đến 63 Hz);
+ Nhiệt độ: Từ 0 °C đến 40 °C;
+ Độ ẩm: Từ 0 % RH đến 90 % RH, không ngưng tụ.
* Cấu hình, đồng bộ tối thiểu:
- Thiết bị chính: 01 thiết bị;
- Dây nguồn: 01 chiếc.

	7
	Tải điện tử DC
	- Công suất: (Từ 0 đến 8) kW;
+ Độ chính xác: ± (0,2 % + 0,2 % × toàn dải).
- Điện áp: (Từ 0 đến 150) V;
+ Độ chính xác: ± (0,05 % + 0,025 % × toàn dải).
- Dòng điện: (Từ 0 đến 800) A;
+ Độ chính xác: ± (0,1 % + 0,1 % × toàn dải).
- Điều kiện làm việc:
+ Điện áp xoay chiều đầu vào: (Từ 100 đến 240) V (từ 47 Hz đến 63 Hz);
+ Nhiệt độ: Từ 0 °C đến 40 °C.
* Cấu hình, đồng bộ tối thiểu:
- Thiết bị chính: 01 thiết bị;
- Dây nguồn: 01 chiếc.


1.3. Các yêu cầu khác
a) Vận chuyển, lắp đặt
[bookmark: _Hlk198120258]- Hàng hóa phải được bàn giao, lắp đặt và chạy thử tại Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng/BTTM. Địa chỉ số 11 Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội và các địa điểm khác theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
[bookmark: _Hlk198063354]- Hàng hóa được đóng gói, bảo quản theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Vận chuyển, lắp đặt các hàng hóa theo đúng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu do nhà thầu thực hiện nhưng phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về thiết bị, an toàn vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong quá trình lắp đặt vận hành chạy thử, bàn giao, nghiệm thu.
b) Yêu cầu về huấn luyện sử dụng hàng hóa
[bookmark: _Hlk198063364]Nhà thầu phải có kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nội dung hướng dẫn sử dụng các hàng hóa thuộc gói thầu cho cán bộ, nhân viên của đơn vị tiếp nhận sản phẩm. 
Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ vật tư phục vụ cho huấn luyện sử dụng hàng hóa để đảm bảo cán bộ, nhân viên của chủ đầu tư khai thác được tính năng kỹ thuật của hàng hóa. Các cán bộ kỹ thuật của nhà thầu phải có đủ năng lực khai thác, sử dụng thành thạo các tính năng, kỹ thuật của hàng hóa do nhà thầu cung cấp và các dịch vụ sau bán hàng.
c) Bảo hành
- Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về bảo quản hàng hóa, đồng bộ bảo đảm tình trạng hoạt động tốt kể từ ngày lắp đặt tới ngày hoàn thành nghiệm thu các cấp. 
- Bảo hành: Nhà thầu phải cam kết bảo hành hàng hóa cung cấp tối thiểu 24 tháng sau khi hàng hóa được kiểm tra, giám định chất lượng; kiểm tra an ninh; kiểm tra an toàn thông tin, an ninh mạng và nghiệm thu theo quy định.
- Dịch vụ sau bảo hành: Sau khi hết thời gian bảo hành nhà cung cấp cam kết ký hợp đồng bảo dưỡng thường kỳ hàng năm với giá ưu đãi nếu bên mua có nhu cầu. 
Mục 2. Bản vẽ
Không có
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Việc kiểm tra và thử nghiệm được thực hiện sau khi nhà thầu giao hàng cho Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng/BTTM. Nội dung kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa như sau:
1.1. Kiểm tra, bàn giao hàng hóa:
- Kiểm tra tính nguyên vẹn được đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, sự đúng đủ về số lượng, chủng loại, đồng bộ, ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ, năm sản xuất của hàng hóa;
- Kiểm tra hồ sơ hàng hóa: 
+ Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O); Chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) hoặc chứng nhận phù hợp (CoC); Chứng nhận kiểm định/hiệu chuẩn (CC) kèm theo kết quả hiệu chuẩn hoặc test report được cấp bởi một cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
+ Bộ tờ khai hải quan, hóa đơn vận chuyển bản sao, hóa đơn thương mại (Invoice) bản sao, Phiếu đóng gói (Parking list) bản sao (đối với hàng hóa nhập về Việt Nam trong thời gian 12 tháng đến thời điểm giao hàng).
1.2. Lắp đặt, vận hành, chạy thử phục vụ giám định, thử nghiệm; kiểm tra an ninh; kiểm tra an toàn thông tin, an ninh mạng; hướng dẫn sử dụng và nghiệm thu các cấp.
- Lắp đặt, kiểm tra sự đáp ứng về thông số kỹ thuật, độ ổn định của thiết bị;
- Vận hành thiết bị phục vụ công tác giám định chất lượng và kiểm tra an ninh; kiểm tra an toàn thông tin, an ninh mạng;
[bookmark: _Hlk206704013]- Vận hành, thử nghiệm đáp ứng tiêu chuẩn về tương thích điện từ trường: Thử nghiệm độ miễn nhiễm truyền dẫn của dây nguồn, dải tần số từ 30 Hz đến 150 kHz theo Tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế tương đương hoặc cung cấp các tài liệu chứng minh (kết quả đo, thử nghiệm hoặc test report) hàng hóa đã qua thử nghiệm và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về tương thích điện từ trường theo các Tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc quốc tế tương đương.
- Vận hành phục vụ hướng dẫn sử dụng thiết bị;
- Vận hành thiết bị phục vụ nghiệm thu các cấp;
- Công tác an toàn khi thực hiện vận hành, chạy thử: Tuyệt đối tuân thủ theo quy định an toàn về vận hành thiết bị. 
- Mọi chi phí liên quan đến vận chuyển lắp đặt, vận hành, chạy thử phục vụ giám định, thử nghiệm; kiểm tra an ninh; kiểm tra an toàn thông tin, an ninh mạng; hướng dẫn sử dụng, nghiệm thu các cấp và các chi phí liên quan khác do nhà thầu chịu trách nhiệm.

